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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
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BỘ TƯ PHÁP

SỔ

ĐĂNG KÝ KHAI SINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.

2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.

3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:

- Họ và tên người được đăng ký khai sinh phải viết bằng chữ in hoa, đủ dấu;

- Ngày, tháng, năm sinh của người được đăng ký khai sinh phải ghi cả bằng số và chữ; nơi sinh ghi rõ địa điểm sinh (bệnh viện, trạm y tế…), xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố;

- Quê quán của người được đăng ký khai sinh được xác định theo quê quán của cha đẻ, nếu không xác định được cha đẻ, thì quê quán của con được xác định theo quê quán của mẹ đẻ, nếu không xác định được cha, mẹ đẻ thì quê quán của trẻ được để trống.

- Phần Ghi chú dùng để ghi những điều đặc biệt khi đăng ký khai sinh (đăng ký quá hạn, đăng ký lại, cấp lại Giấy khai sinh, con ngoài giá thú, con nuôi, trẻ em bị bỏ rơi…) và những nội dung thay đổi sau này.

7. Khi sử dụng hết Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký, xác nhận và đóng dấu.

8. Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài thì chỉ cần một quyển và lưu tại Sở Tư pháp.

Trang số 01:

Số:…………..

	Phần ghi về người được đăng ký khai sinh

Họ và tên:
Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:
 ghi bằng chữ:


Nơi sinh:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Quê quán:


Phần ghi về cha, mẹ người được đăng ký khai sinh:

Họ và tên cha:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Họ và tên mẹ:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Phần ghi về người đi đăng ký khai sinh:

Họ và tên:


Quan hệ với người được khai sinh:


Đăng ký ngày…………… tháng………….. năm


Họ tên, chức vụ, người ký Giấy khai sinh:


Cán bộ Tư pháp hộ tịch/ 

Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp

…………………
	Ghi chú:


[image: image2.jpg]Khé 21 em x 29.7 em (Ad), c0 chi theo 1 ¢ trinh by trén 8
S trang e 61 ticu: 300 trang, b cin. gy 56 Khoing: 1.7

SO

DANG KY KET HON

b e
e





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

________________


BỘ TƯ PHÁP

SỔ

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.

2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.

3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:

- Họ và tên chồng và vợ phải viết bằng chữ in hoa, đủ dấu;

- Phần Ghi chú dùng để ghi những điều đặc biệt khi đăng ký (đăng ký lại…) và những nội dung thay đổi sau này.

7. Khi sử dụng hết Sổ, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, xác nhận và đóng dấu.

8. Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Trang số 01:

Số:…………..

	Họ và tên chồng:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú:


Số Giấy CMND/Hộ chiếu:


Họ và tên vợ:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú:


Số Giấy CMND/Hộ chiếu:


Đăng ký ngày…………. tháng…………. năm


Họ tên, chức vụ, người ký Giấy chứng nhận kết hôn:


Chữ ký của chồng
Chữ ký của vợ

Cán bộ Tư pháp hộ tịch

…………………
	Ghi chú:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

________________


BỘ TƯ PHÁP

SỔ

ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.

2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.

3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:

- Họ và tên người được đăng ký khai tử phải viết bằng chữ in hoa, đủ dấu;

- Nơi chết phải ghi rõ địa điểm chết (bệnh viện, trạm y tế, nhà riêng…), Xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố.

- Phần ghi về Giấy báo tử/giấy tờ thay cho Giấy báo tử phải ghi rõ: Giấy báo tử hoặc tên giấy tờ thay cho Giấy báo tử; số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức cấp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay cho Giấy báo tử.

- Phần Ghi chú dùng để ghi những điều đặc biệt khi đăng ký khai tử (đăng ký quá hạn, đăng ký lại, người chết không rõ tung tích…) và những nội dung thay đổi sau này.

7. Khi sử dụng hết Sổ, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký, xác nhận và đóng dấu.

8. Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong trường hợp đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài thì chỉ cần một quyển và lưu tại Sở Tư pháp.

Trang số 01:

Số:…………..

	Phần ghi về người chết:

Họ và tên:
Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú cuối cùng trước khi chết:


Số Giấy CMND/Hộ chiếu:


Giờ, phút, ngày, tháng, năm chết:


Nơi chết:


Nguyên nhân chết:


Phần ghi về Giấy báo tử/Giấy tờ thay cho Giấy báo tử:

Phần ghi về người đi đăng ký khai tử:

Họ và tên:


Quan hệ với người đã chết:


Đăng ký ngày………. tháng……… năm


Họ tên, chức vụ, người ký Giấy chứng tử:


Cán bộ Tư pháp hộ tịch/ 

Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp

…………………
	Ghi chú:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

________________


BỘ TƯ PHÁP

SỔ

ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN

NUÔI CON NUÔI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.

2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.

3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:

- Họ và tên con nuôi phải viết bằng chữ in hoa, đủ dấu;

- Phần quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi: ghi rõ là cha, mẹ đẻ; người giám hộ hay cơ quan nuôi dưỡng. Nếu là cơ sở nuôi dưỡng thì ghi rõ tên cơ sở nuôi dưỡng, chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng.

- Phần Ghi chú dùng để ghi những điều đặc biệt khi đăng ký (đăng ký lại, con nuôi là thương binh, người tàn tật, khi bổ sung, sửa đổi Giấy khai sinh của con nuôi…) và những nội dung thay đổi sau này.

7. Khi sử dụng hết Sổ, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, xác nhận và đóng dấu.

8. Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Trang số 01:

Số:…………..

	Phần ghi về con nuôi:

Họ và tên:
Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú:


Phần ghi về cha, mẹ nuôi:

ÔNG

BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc/Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Phần ghi về bên giao con nuôi:

ÔNG

BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc/Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Quan hệ với trẻ được nhận làm con nuôi:


Tên cơ sở nuôi dưỡng:


Chức vụ của người đại diện cơ sở nuôi dưỡng:


Quyết định số:……… ngày………. tháng…….. năm


Họ tên, chức vụ, người ký Quyết định:


Chữ ký của người giao con nuôi       Chữ ký của người nhận con nuôi

Cán bộ Tư pháp hộ tịch

…………………….


	Ghi chú:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

________________


BỘ TƯ PHÁP

SỔ

ĐĂNG KÝ VIỆC 

GIÁM HỘ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.

2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.

3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:

- Phần Ghi chú dùng để ghi những điều đặc biệt khi đăng ký và những nội dung thay đổi sau này. Trong trường hợp chấm dứt giám hộ, thì phải ghi rõ: họ tên người đề nghị chấm dứt giám hộ, lý do chấm dứt giám hộ; số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận chấm dứt giám hộ; họ tên, chức vụ người ký Quyết định công nhận chấm dứt giám hộ.

7. Khi sử dụng hết Sổ, cán bộ Tư pháp hộ tịch hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký, xác nhận và đóng dấu.

8. Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trong trường hợp đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài thì chỉ cần một quyển lưu tại Sở Tư pháp.

Trang số 01:

Số:…………..

	Phần ghi về người được giám hộ:

Họ và tên:
Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú:


Phần ghi về người giám hộ:

ÔNG

BÀ

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc/Quốc tịch

Nơi thường trú/tạm trú

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

Lý do cử giám hộ:


Phần ghi về người cử giám hộ:

Họ và tên:


Quan hệ với người được giám hộ:


Quyết định số:……… ngày………. tháng…….. năm


Họ tên, chức vụ, người ký Quyết định:


Chữ ký của người cử giám hộ   Chữ ký của người giám hộ

Cán bộ Tư pháp hộ tịch/ 

Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp

…………………….


	Ghi chú:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

________________


BỘ TƯ PHÁP

SỔ

ĐĂNG KÝ VIỆC NHẬN

CHA, MẸ, CON
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.

2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.

3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:

- Phần ghi về người yêu cầu đăng ký việc nhận, cha, mẹ, con: chỉ phải ghi trong trường hợp người giám hộ nhận cha, mẹ cho người con chưa thành niên, hoặc người đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự;

- Nơi thường trú/tạm trú: trong trường hợp người được nhận là cha/mẹ đã chết, thì phải ghi rõ "Đã chết".

- Phần Ghi chú: ghi rõ sự kiện đăng ký cha/mẹ nhận con hay con nhận cha/mẹ và những nội dung thay đổi sau này.

7. Khi sử dụng hết Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, xác nhận và đóng dấu.

8. Sổ được lập thành đồng thời hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

Trang số 01:

Số:…………..

	Phần ghi về người nhận cha, mẹ, con:

Họ và tên:


Ngày, tháng, năm sinh:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú:


Số Giấy CMND/Hộ chiếu:


Phần ghi về người được nhận là cha, mẹ, con:

Họ và tên:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Quê quán:


Nơi thường trú/tạm trú:


Phần ghi về người yêu cầu đăng ký việc nhận cha, mẹ:

Họ và tên:


Quan hệ với người nhận cha, mẹ:


Quyết định số:……… ngày………. tháng…….. năm


Họ tên, chức vụ, người ký Quyết định:


Cán bộ Tư pháp hộ tịch 

…………………….


	Ghi chú:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

________________


BỘ TƯ PHÁP

SỔ

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI,

CẢI CHÍNH HỘ TỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.

2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tích của Sở Tư pháp phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.

3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:

- Phần ghi về người được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (họ, tên, giới tính, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc) ghi theo Giấy khai sinh vào thời điểm nộp hồ sơ;

7. Khi sử dụng hết Sổ, cán bộ Tư pháp hộ tịch, cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp hoặc cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cập huyện hoặc Giám đốc Sở Tư pháp ký, xác nhận và đóng dấu.

8. Đối với các việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, thì Sổ được lập thành hai quyển như nhau: 01 quyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã và 01 quyển chuyển lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Đối với các việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp, thì chỉ cần một quyển và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Tư pháp.

Trang số 01:

Số:…………..

	Phần ghi về người được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính:

Họ và tên:


Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Nơi thường trú/tạm trú:


Nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính:

Giấy khai sinh số:
Quyển số:


Nơi cấp:


Ngày, tháng, năm cấp:


Được:


Từ:


Thành:


Phần ghi về người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính:

Họ và tên:


Quan hệ với người được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính:


Quyết định số:……… ngày………. tháng…….. năm


Họ tên, chức vụ, người ký Quyết định:


Cán bộ Tư pháp hộ tịch/Cán bộ Tư pháp của Phòng Tư pháp/Cán bộ hộ tịch của Sở Tư pháp 

…………………….


	Ghi chú:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

________________


BỘ TƯ PHÁP

SỔ

CẤP GIẤY XÁC NHẬN

TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2006/QĐ-BTP ngày 29 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Sổ phải được viết liên tiếp theo thứ tự từng trang, không được bỏ trống, phải đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối Sổ.

2. Sổ phải được giữ sạch, không được để nhòe hoặc rách nát. Cán bộ Tư pháp hộ tịch phải giữ gìn, bảo quản, lưu trữ Sổ và giấy tờ hộ tịch; khi thôi giữ nhiệm vụ, phải bàn giao đầy đủ cho người kế nhiệm.

3. Khi đăng ký hộ tịch, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải tự mình ghi vào Sổ, nội dung ghi phải chính xác. Chữ viết phải rõ ràng, đủ nét, không viết tắt, không tẩy xóa, viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. Nếu có sai sót do ghi chép trong Sổ, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch phải trực tiếp gạch bỏ phần sai sót, không được chữa đè lên chữ cũ, không được tẩy xóa. Sau khi sửa chữa phải đóng dấu vào phần đã sửa chữa. Phần ghi chú của Sổ phải ghi rõ nội dung sửa; họ, tên, chữ ký của người đã sửa; ngày, tháng, năm sửa chữa.

4. Số đăng ký trong Sổ phải được ghi liên tục từ số 01 cho đến hết năm. Đối với Sổ được sử dụng tiếp trong năm sau, thì số thứ tự của năm sau sẽ bắt đầu từ số 01, không được lấy tiếp số thứ tự của năm trước. Khi hết năm phải ghi rõ tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký trong năm.

5. Số ghi trong biểu mẫu hộ tịch là số tương ứng với số thứ tự ghi tại đầu trang trong Sổ.

6. Khi ghi các mục có trong Sổ, phải lưu ý các điểm sau đây:

- Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Chỉ ghi trong trường hợp người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài.

- Tình trạng hôn nhân:

+ Đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước, thì ghi tình trạng hôn nhân hiện tại (đang có vợ hoặc đang có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào; hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết) của người đó.

+ Đối với công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, thì ghi rõ tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian cư trú tại Việt Nam (nơi thường trú trước khi xuất cảnh) và ghi rõ: Trong thời gian cư trú tại địa phương từ ngày…… tháng….. năm…… đến ngày..….. tháng…… năm……. (có vợ hoặc chồng hoặc chưa đăng ký kết hôn lần nào hoặc đã đăng ký kết hôn, nhưng đã ly hôn hay người kia đã chết).

- Phần Ghi chú dùng để ghi những nội dung thay đổi sau này.

7. Khi sử dụng hết Sổ, cán bộ Tư pháp hộ tịch phải ghi rõ vào trang cuối tổng số trang và tổng số sự kiện hộ tịch đã đăng ký; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký, xác nhận và đóng dấu.

8. Sổ được lập thành một quyển và lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Trang số 01:

Số:…………..

	Phần ghi về người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

Họ và tên:
Giới tính:


Ngày, tháng, năm sinh:


Nơi sinh:


Dân tộc:
Quốc tịch:


Số Giấy CMND/Hộ chiếu:


Nơi thường trú/tạm trú:


Nơi thường trú trước khi xuất cảnh:


Tình trạng hôn nhân:


Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:


Phần ghi về người đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:

Họ và tên:


Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:


Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số:…ngày…tháng…năm


Họ tên, chức vụ, người ký Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:


Cán bộ Tư pháp hộ tịch 

…………………….


	Ghi chú:


